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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC SAU TINH GIẢN THEO HƯỚNG DẪN CỦA CÔNG VĂN 1113/GDĐT-GDTrH 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC NGỮ VĂN 6 HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Nội dung bài dạy
	Ghi chú

	20
	73
	Bài học đường đời đầu tiên
	 

	
	74
	Bài học đường đời đầu tiên
	 

	
	75
	Phó từ
	 

	
	76
	Luyện tập
	 

	21
	77
	Tìm hiểu chung về văn miêu tả
	 

	
	78
	Sông nước Cà Mau
	 

	
	79
	So sánh
	 

	
	80
	Luyện tập
	 

	22
	81
	Bức tranh của em gái tôi
	 

	
	82
	Bức tranh của em gái tôi (tt)
	 

	
	83
	Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
	 

	
	84
	Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
	 

	23
	85
	Vượt thác
	 

	
	86
	So sánh (tt)
	 

	
	87
	Phương pháp tả cảnh
	 

	
	88
	Luyện tập: Phương pháp tả cảnh
	 

	24
	89
	Buổi học cuối cùng
	 

	
	90
	Buổi học cuối cùng
	 

	
	91
	Nhân hoá
	 

	
	92
	Phương pháp tả người
	 

	25
	93
	Đêm nay Bác không ngủ
	 

	
	94
	Đêm nay Bác không ngủ
	 

	
	95
	KT Tập làm văn tả cảnh (BVS4)
	 

	
	96
	KT Tập làm văn tả cảnh (BVS4)
	 

	26
	97
	Lượm
	 

	
	98
	Ẩn dụ + Hoán dụ
	Tập trung: Phần I/ Ẩn dụ là gì và phần III/ Luyện tập. 
Phần I/ Hoán dụ là gì và phần III/ Luyện tập

	
	99
	Cô Tô
	 

	
	100
	Cô Tô
	 

	27
	101
	Cây tre Việt Nam
	 

	
	102
	Câu trần thuật đơn + Câu trần thuật đơn có từ là  + Câu 
trần thuật đơn không có từ là
	Tập trung : vào phần I mỗi bài: Câu trần thuật đơn là gì? Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là 

	
	103
	Trả bài KT Tập làm văn tả cảnh (BVS4)
	 

	
	104
	Kiểm tra Văn
	 

	28
	105
	Lòng yêu nước
	 Hướng dẫn đọc thêm

	
	106
	Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ + Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tt)
	Tập trung: phần I và II mỗi bài

	
	107
	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	 

	
	108
	Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	 

	29
	109
	Trả bài Kiểm tra Văn
	 

	
	110
	Viết đơn + Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
	Tập trung vào III/ Cách thức viết đơn bài Viết đơn và và II/ Luyện tập bài Luyện tập viết đơn)

	
	111
	Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
	 

	
	112
	Ôn tập về dấu câu 
(Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than + Dấu phẩy)
	

	30
	113
	Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo (BVS5)
	 

	
	114
	Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo (BVS5)
	 

	
	115
	Tổng kết phần Tiếng Việt
	 

	
	116
	Ôn tập tổng hợp
	 

	31
	117
	Ôn tập tổng hợp
	 

	
	118
	Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra Tiếng Việt
	 

	
	119
	Kiểm tra học kì II
	 

	
	120
	Kiểm tra học kì II
	 



ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC NGỮ VĂN 7 HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Nội dung bài dạy
	Ghi chú

	20
	73
	Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.
	

	
	74
	Tìm hiểu chung về văn nghị luận.
Đặc điểm của văn bản nghị luận.
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài. 


	
	75
	Tục ngữ về con người và xã hội
	

	
	76
	Rút gọn câu.
	

	

	21
	77
	Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận.
	

	
	78
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
	

	
	79
	Câu đặc biệt.
	

	
	80
	Thêm trạng ngữ cho câu.
Thêm trạng ngữ cho câu. (Tiếp theo)
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (bài Thêm trạng ngữ cho câu); phần I, bài tập 1 phần III. Luyện tập (bài Thêm trạng ngữ cho câu- tiếp theo). 


	

	22
	81
	Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh.
Cách làm bài văn Nghị luận chứng minh. 
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài. 


	
	82
	Đức tính giản dị của Bác Hồ
	

	
	83
	Luyện tập lập luận chứng minh.
	

	
	84
	Ý nghĩa của văn chương
	

	23
	85
	 Luyện tập văn chứng minh
	

	
	86
	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. 
Chuyển   đổi câu  chủ   động thành  câu  bị   động (Tiếp  theo)
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài; bài tập 1, 2 phần II (bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động- tiếp theo 


	
	87
	Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
Cách làm bài văn Nghị luận giải thích.
	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài. 


	
	88
	Kiểm tra Tiếng Việt (Tiếng Việt + viết  đoạn)
	

	

	24
	89
	Sống chết mặc bay.
	

	
	90
	Sống chết mặc bay.(Tiếp theo)
	

	
	91
	Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Dấu  gạch ngang
	HS tự làm P.III
Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm 
(II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối 
III. Luyện tập )

	
	92
	Liệt kê
	

	

	25
	93
	Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
	

	
	94
	Trả bài Văn Ktra  tuần 23
	

	
	95,96
	Kiểm tra Bài viết số 4 (Đọc hiểu + Lập luận chứng minh)
	

	

	26
	97
	Ôn tập phần Tập làm văn.
	 

	
	98
	Ôn tập phần Văn.
	

	
	99
	Ôn tập phần tiếng Việt
Ôn tập Tiếng Việt. (Tiếp theo)

	Tích hợp thành một bài (1 tiết). Tự học có hướng dẫn: tập trung vào nội dung 2 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt); nội dung 3 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt- tiếp theo). 


	
	100
	Văn bản đề nghị
Văn bản báo cáo

	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II của mỗi bài. 


	

	27
	101,102
	Kiểm tra Bài viết số 5 (Đọc hiểu +Lập luận giải thích)
	

	
	103
	Trả bài viết số 4( Tuần 25)
	

	
	104
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
	

	

	28
	105
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
	

	
	106
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
	

	
	107
	Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp
	

	
	108
	Trả bài viết số 5( Tuần 27)
	

	

	29
	109
	Kiểm tra Học kì II
	

	
	110
	
	

	
	111,112
	
	

	
	
	
	

	

	30
	113
	Trả bài Học kì II
	

	
	114
	
	

	
	115
	
	

	
	116
	
	

	

	31
	117
	Tổng kết Học kì II
	

	
	118
	
	

	
	119
	
	

	
	120
	
	




ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC NGỮ VĂN 8 HỌC KÌ II
	
Tuần
	Tiết
	Nội dung bài day
	Ghi chú

	20
	73;74
	Nhớ rừng
	

	
	75
	Câu nghi vấn 
Câu nghi vấn (tiếp)
	Hướng dẫn tự học 2 bài trong 1 tiết

	
	76
	Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
	

	

	21
	77
	 Quê hương 
	   ”Khi con tu hú” học sinh tự học

	
	78
	Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 
	

	
	79
	Tức cảnh Pác Bó
	

	
	80
	Câu cầu khiến 
Câu cảm thán
	Tích hợp 2 bài trong 1 tiết

	

	22
	81
	Thuyết minh một danh làm thắng cảnh
	Ôn tập về văn bản thuyết minh – Hs tự học

	
	82
	Ngắm trăng, 
	Đi đường- HS tự học

	
	83
	Câu trần thuật
Câu phủ định
	Hướng dẫn hs tự học trong 1 tiết

	
	84
	Chiếu dời đô
	

	

	23

	85
	Hịch tướng sĩ
	Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Học sinh tự làm

	
	86
	Hành động nói
Hành động nói (tiếp)
	Tích hợp thành 1 bài

	
	87
	Nước Đại Việt ta
	Ôn tập luận điểm
Học sinh tự học

	
	88
	Viết đoạn văn trình bày luận điểm
	

	

	24
	89
	Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 
	Thuế máu
Học sinh tự học

	
	90
	Bàn luận về phép học
	

	
	91
	Viết bài tập làm văn số 5
	

	
	92
	Viết bài tập làm văn số 5
	

	

	25
	93
	Hội thoại
Hội thoại (tiếp)
	Tích hợp dạy thành 1 bài

	
	94
	Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
	Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận
Hs tự làm


	
	95
	Đi bộ ngao du 
Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục
	Tích hợp thành 1 bài tự học có hướng dẫn

	
	96
	Lựa chọn trật tự từ trong câu
	Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) Hs tự làm

	

	26
	97
	Tìm hiểu về các yếu tốt tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
	Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
Hs tự làm

	
	98
	Trả bài Tập làm văn số 5
	Chương trình địa phương (phần văn)- Hs tự làm
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.
Hs tự làm


	
	99
	Viết bài Tập làm văn số 6
	Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgíc)

	
	100
	Viết bài Tập làm văn số 6
	

	

	27
	101
	Văn bản tường trình
	Luyện tập văn bản tường trình
Hs tự làm

	
	102
	Văn bản thông báo
	Luyện tập văn bản thông báo
Học sinh tự làm

	
	103
	Tổng kết phần Văn 
Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

	Tích hợp thành một bài


	
	104
	Trả bài kiểm tra 
	Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt HK cả 2 bài (Không thực hiện)


	

	28
	105
	Ôn thi HKII
	

	
	106
	Ôn thi HKII
	

	
	107
	 Ôn thi HKII
	

	
	108
	Ôn thi HKII
	

	

	29
	109
	Kiểm tra HKII
	

	
	110
	Kiểm tra HKII
	

	
	111
	Kiểm tra HKII
	

	
	112
	Kiểm tra HKII
	

	

	30
	113
	Trả bài thi HKII
	

	
	114
	Trả bài thi HKII
	

	
	115
	Trả bài thi HKII
	

	
	116
	Trả bài thi HKII
	



ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC NGỮ VĂN 9 HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Nội dung bài dạy
	Ghi chú

	20
	91,92
	Bàn về đọc sách
	

	
	93
	Khởi ngữ
	

	
	94
	Phép phân tích, tổng hợp
	

	

	21
	95
	Luyện tập phép phân tích tổng hợp
	

	
	96, 97
	Tiếng nói của văn nghệ
	

	
	98
	Các thành phần biệt lập
	

	

	22
	99
	Nghị luận về sự việc, hiện tượng, đời sống
	

	
	100,101
	Cách làm bài nghị luận về sự việc, hiện tượng, đời sống
	

	
	102
	Các thành phần biệt lập (tt)
	

	
	
	
	

	23
	103
	Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
	

	
	104,105
	Viết TLV số 5 
	

	
	106
	Nghị luận về tư tưởng, đạo lí

	Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài; bài tập 1, 2 phần II (bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động- tiếp theo 


	

	24
	107,108
	Cách làm bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí
	

	
	109
	Mùa xuân nho nhỏ
	

	
	110
	Viếng lăng Bác
	

	
	111
	Liên kết câu, liên kết đoạn văn
	

	

	25
	112
	Nghị luận về tác phẩm, truyện hoặc đoạn trích
	

	
	113
	Cách làm bài nghị luận về tác phẩm, truyện hoặc đoạn trích
	

	
	114
	Sang thu
Nói với con
		Đọc hiểu câu 2,3
Đọc hiểu câu 2,3,4,5
Tích hợp thành 1 bài. Tập trung đọc VB và ghi nhớ




	
	115
	Nghĩa tường minh, hàm ý
Nghĩa tường minh, hàm ý (tt)
	LT 3,4
LT 1,3,4,5
Tích hợp thành 1 bài. Tập trung vào BT 1,2

	
	116
	Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	

	

	26
	117
	Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ
	 

	
	118
	Mây và sóng
	

	
	119
	Tổng kết văn bản nhật dụng
	

	
	120
	Tổng kết ngữ pháp
Tổng kết ngữ pháp (tt)

	 Từ loại
Các kiểu câu
Tích hợp thành 1 bài.


	
	121
	Rôv-bin-xơn ngoài đảo hoang
Con chó Bấc
	Đọc hiểu câu 1,2
Đọc hiểu câu 2,3,4
Tích hợp thành 1 bài. Tập trung vào VB và ghi nhớ

	

	27
	122
	Ôn tập truyện
	

	
	123, 124
	KT TLV
	

	
	125,126
	Bố của Xi-mông
	

	

	28
	127
	Biên bản
	

	
	128
	Trả bài kiểm tra BV số 5
	

	
	129
	Hợp đồng
	

	
	130
	Tổng kết VH nước ngoài
	BT 1,2,3,5

	
	131
	Tổng kết VH
Tổng kết VH (tt)
	BT 1,2,3
Tích hơp thành 1 bài. Tập trung bài 4, phần B (TK VH tt)

	

	29
	132
	Trả bài KT TLV số 6
	

	
	133
	Luyện tập
	

	
	134
	Ôn thi HK2
	

	
	135,136
	Ôn thi hk2
	

	

	30
	
	
	

	
	137
	Ôn thi HK2
	

	
	138
	Ôn thi hk2
	

	
	139
	KT HK2
	

	
	140, 141
	KT HK2
	

	

	31
	142
	Sửa bài KT HK2
	

	
	143
	
	

	
	144
	
	

	
	145
	
	

	
	146
	
	




DUYỆT CỦA BGH				    	                                TỔ TRƯỞNG


       

                 Nguyễn Tấn Hoàng	          
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